
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ IA HRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 14/NQ-HĐND Ia Hrung, ngày 29 tháng 4 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2025  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA HRUNG 

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP 

ngày 10/3/2026 của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 55/STC-QLNS ngày 06/01/2026 của Sở Tài chính về 

việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách niên độ 2025; 

Căn cứ Kết luận số 256-KL/ĐU ngày 20/4/2026 của Đảng ủy xã Ia Hrung 

về kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ngày 20/4/2026; 

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 21/4/2026 của UBND xã Ia Hrung về 

việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2025; Báo cáo thẩm tra số: 

26/BC-BKTNS ngày 24/4/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

xã và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2025 theo Tờ trình số 

37/TTr-UBND ngày 21/4/2026 của UBND xã Ia Hrung, cụ thể như sau: 

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã được hưởng theo phân cấp: 

192.277.807.544 đồng. Trong đó: 

- Thu ngân sách xã: 50.217.920.204 đồng; 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 128.924.200.202 đồng; 

- Thu chuyển nguồn: 9.776.698.313 đồng; 

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.358.988.825 đồng. 

2. Tổng chi ngân sách xã năm 2025: 192.181.541.892 đồng. Trong đó: 

- Chi đầu tư: 20.300.905.000 đồng; 

- Chi thường xuyên: 128.879.867.923 đồng; 
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- Chi chuyển nguồn ngân sách xã sang năm sau: 42.221.980.969 đồng; 

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 778.788.000 đồng. 

3. Kết dư ngân sách xã năm 2025: 96.265.652 đồng. 

(Kèm theo các mẫu biểu báo cáo quyết toán thu - chi) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện 

công khai quyết toán ngân sách theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của số liệu quyết toán. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân xã, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết; kịp thời kiến 

nghị xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Hrung khóa XIV, nhiệm  

kỳ 2026-2031 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 

được thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính tỉnh (b/c); 

- Thường trực  Đảng ủy (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thới Mốc 
 

                 



3 

 

Mẫu biểu số 07 

BIỂU CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND xã Ia Hrung) 

Đơn vị tính: đồng 

 

 

 

 

Nội dung thu Quyết toán Nội dung chi Quyết toán

Tổng số thu 192.277.807.544 Tổng số chi      192.181.541.892 

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 3.894.075.104 I. Chi đầu tư phát triển       20.300.905.000 

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 46.323.845.100 II. Chi thường xuyên      128.879.867.923 

III. Thu bổ sung 128.924.200.202
III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm 

sau (nếu có)
42.221.980.969      

- Bổ sung cân đối ngân sách 23.360.000.000
Trong đó: + Chuyển nguồn dự toán 2025 sang 

2026
        8.571.111.940 

- Bổ sung có mục tiêu 105.564.200.202
Trong đó: + Chuyển nguồn từ tăng thu, tiết kiệm 

chi
      33.650.869.029 

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 3.358.988.825 IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên            778.788.000 

V. Thu viện trợ

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 

của ngân sách xã (nếu có)
9.776.698.313

Kết dư ngân sách 96.265.652
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Mẫu biểu số 08 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND xã Ia Hrung) 

Đơn vị tính: đồng 

 
 

 

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

1 2 3 4 5= 3/1 6= 4/2

Tổng thu 106.173.000.000 102.337.000.000 257.932.020.317 192.277.807.544 242,94 187,89

I. Các khoản thu 100% 2.507.000.000 2.507.000.000 8.246.299.521 3.894.075.104

- Phí, lệ phí 168.000.000 168.000.000 238.530.678 198.304.669

- Lệ phí trước bạ 2.120.000.000 2.120.000.000 7.747.367.099 3.473.992.691

- Thu khác và phạt các loại 177.000.000 177.000.000 228.149.000 189.525.000

- Thuế TTĐB hàng nội địa 42.000.000 42.000.000 31.172.744 31.172.744

- Thuế tài nguyên 1.080.000 1.080.000

…

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 10.355.000.000 6.519.000.000 107.285.045.456 46.323.845.100

- Thuế GTGT 1.500.000.000 450.000.000 44.978.587.007 542.771.572

- Thuế thu nhập cá nhân 8.400.000.000 5.880.000.000 8.936.767.602 6.250.170.034

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 450.511.461

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 270.000.000 189.000.000 238.859.281 167.173.510

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 655.283.817 429.103.980

- Thu tiền sử dụng đất 51.285.870.650 38.587.113.618

- Phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý 185.000.000 316.642.326

- Phạt VPHC lĩnh vực giao thông 5.500.000

- Thu hồi các khoản chi năm trước 211.970.871 211.970.871

- Thu khác 205.052.441 135.541.515

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV. Thu chuyển nguồn 9.776.698.313 9.776.698.313

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 3.358.988.825 3.358.988.825

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 93.311.000.000 93.311.000.000 129.264.988.202 128.924.200.202

- Bổ sung cân đối ngân sách 23.360.000.000 23.360.000.000 23.360.000.000 23.360.000.000

- Bổ sung có mục tiêu 69.951.000.000 69.951.000.000 105.564.200.202 105.564.200.202

- Thu từ NS cấp dưới nộp lên 340.788.000

Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)
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Mẫu biểu số 09 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND xã Ia Hrung) 

Đơn vị tính: đồng 

 

 Cấp 

trên giao 

 HĐND cấp xã 

quyết định 

 Cấp 

trên giao 

 HĐND cấp 

xã quyết định 

1 2 3 4 5=4-3 6=4/2 7=4/3 8

Tổng chi (I+II+III+IV)               -    117.573.556.570    192.181.541.892      74.607.985.322             163,46 

I Chi đầu tư phát triển               -        4.868.764.000      20.300.905.000      15.432.141.000             416,96 

1 Chi quốc phòng

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4 Chi khoa học và công nghệ

5 Chi y tế, dân số và gia đình

6 Chi văn hóa thông tin        1.984.764.000        1.942.744.000 

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8 Chi thể dục, thể thao

9 Chi bảo vệ môi trường

10 Chi các hoạt động kinh tế        2.180.000.000      17.654.161.000 

11 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể           704.000.000           704.000.000 

12 Chi bảo đảm xã hội

13 Chi khác

II Chi thường xuyên    112.704.792.570    128.879.867.923      16.175.075.353             114,35 

1 Chi quốc phòng           479.854.000        2.089.410.746 

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội        1.147.050.000        2.514.807.080 

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề      47.925.023.904      47.828.277.603 

4 Chi khoa học và công nghệ                              - 

5 Chi y tế, dân số và gia đình           143.910.000           345.384.000 

6 Chi văn hóa thông tin           180.000.000           132.225.000 

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8 Chi thể dục, thể thao

9 Chi bảo vệ môi trường           379.830.000           505.531.000 

10 Chi các hoạt động kinh tế        4.895.000.000        4.302.838.600 

11 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể      45.377.530.666      61.526.106.306 

12 Chi bảo đảm xã hội      11.952.594.000        9.635.287.588 

13 Chi khác           224.000.000 

III Chi chuyển nguồn      42.221.980.969 

IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên           778.788.000 

Ghi chú

Nhận 

chuyển 

giao các 

công 

trình từ 

các xã cũ 

và huyện 

chuyển về

Nhận 

chuyển 

giao từ 

các xã cũ 

STT Nội dung

 Dự toán  So sánh (%) 

 Quyết toán  Chênh lệch 
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Mẫu biểu số 10 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND xã Ia Hrung) 

 
Đơn vị tính: đồng 

Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

        Tổng số 
                

257.932.020.317  

1 009 2750 2767 Lệ phí đăng ký cư trú 
                        

1.676.000  

1 009 2800 2827 Lệ phí quản lý phương tiện giao thông 
                      

28.550.000  

1 009 4250 4252 
Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông 

                        

5.500.000  

1 009 4250 4279 
Các khoản tiền khác từ xử phạt vi phạm hành 

chính 

                        

4.750.000  

1 009 4250 4299 Phạt vi phạm khác 
                      

33.874.000  

1 009 4900 4943 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách trung ương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                           

122.628  

1 014 4250 4268 
Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế 

thu nhập cá nhân 

                      

13.250.000  

1 757 4250 4268 
Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế 

thu nhập cá nhân 

                      

84.260.000  

1 757 4250 4272 
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 

                        

1.623.177  

1 805 4900 4943 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách trung ương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                               

4.601  

1 854 4250 4254 

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 

thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan 

thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành 

chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân) 

                        

6.370.535  

1 854 4250 4268 
Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế 

thu nhập cá nhân 

                        

3.500.000  

1 854 4250 4272 
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 

                        

5.395.648  

1 855 4250 4254 

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 

thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan 

thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành 

chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân) 

                      

74.106.758  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

1 855 4250 4272 
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 

                        

1.145.395  

1 856 4250 4254 

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 

thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan 

thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành 

chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân) 

                      

18.500.000  

1 856 4250 4272 
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 

                        

1.600.250  

1 857 4250 4254 

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 

thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan 

thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành 

chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân) 

                      

17.250.000  

1 857 4250 4268 
Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế 

thu nhập cá nhân 

                      

89.600.563  

1 857 4250 4272 
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 

                             

40.000  

        Cộng Cấp 1 
                    

391.119.555  

2 010 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                        

6.000.000  

2 010 3600 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm 
                    

118.903.844  

2 124 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                             

13.230  

2 126 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

3.127.725  

2 130 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

5.131.371  

2 130 2800 2802 Lệ phí trước bạ ô tô 
                    

147.500.000  

2 141 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                               

5.757  

2 554 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                           

977.220  

2 557 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 
                           

606.604  

2 557 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                        

1.200.000  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

2 557 4900 4944 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                             

39.992  

2 560 4700 4749 Khác 
                    

340.788.000  

2 757 1400 1401 Đất được nhà nước giao 
                 

3.049.628.632  

2 757 1400 1411 
Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng 

đất 

                        

2.350.000  

2 819 2800 2802 Lệ phí trước bạ ô tô 
                      

13.750.000  

2 822 1050 1052 

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                      

36.379.818  

2 822 4900 4918 

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

(không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác 

dầu khí) 

                        

9.484.688  

2 854 1050 1052 

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                    

204.334.408  

2 854 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

1.657.086  

2 854 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

               

41.722.690.596  

2 854 2600 2625 
Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản còn lại 

                                      

9  

2 854 2800 2802 Lệ phí trước bạ ô tô 
                    

125.900.000  

2 854 2850 2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 
                        

4.000.000  

2 854 3600 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm 
                      

10.072.655  

2 854 4900 4918 

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

(không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác 

dầu khí) 

                        

7.238.469  

2 854 4900 4931 

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng 

hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn 

lại 

                      

16.276.847  

2 855 1050 1052 

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                    

174.253.437  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

2 855 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                 

1.407.005.562  

2 855 2800 2802 Lệ phí trước bạ ô tô 
                      

39.487.000  

2 855 2850 2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 
                        

2.000.000  

2 855 3600 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm 
                      

97.203.338  

2 855 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 
                             

22.671  

2 855 4900 4918 

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

(không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác 

dầu khí) 

                      

17.996.861  

2 855 4900 4931 

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng 

hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn 

lại 

                      

14.528.724  

2 856 2850 2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 
                        

4.000.000  

2 857 1000 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công  
                      

11.662.537  

2 857 1000 1003 
Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của cá nhân 

                    

108.132.884  

2 857 1000 1006 

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động 

sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động 

sản  

                 

1.177.024.502  

2 857 1000 1012 
Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng 

khác trừ bất động sản 

                        

5.025.000  

2 857 1000 1014 Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản 
                        

4.424.225  

2 857 1400 1401 Đất được nhà nước giao 
                 

4.153.216.860  

2 857 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 
                      

23.547.469  

2 857 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                    

399.839.072  

2 857 2800 2802 Lệ phí trước bạ ô tô 
                 

3.479.053.200  

2 857 2800 2824 Lệ phí trước bạ xe máy 
                    

467.684.208  

2 857 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 
                        

5.641.336  



10 

 

Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

2 857 4900 4931 

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng 

hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn 

lại 

                        

9.503.120  

        Cộng Cấp 2 
               

57.429.308.957  

3 130 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

5.603.165  

3 554 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

1.605.306  

3 557 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 
                           

187.145  

3 754 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

1.041.219  

3 755 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                      

21.975.238  

3 757 1000 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công  
                     

(7.394.064) 

3 757 1000 1003 
Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của cá nhân 

                    

173.956.643  

3 757 1000 1006 

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động 

sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động 

sản  

                 

1.187.792.768  

3 757 1000 1012 
Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng 

khác trừ bất động sản 

                        

8.685.000  

3 757 1000 1014 Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản 
                        

3.694.318  

3 757 1000 1015 
Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng 

khoán 

                           

600.000  

3 757 1400 1401 Đất được nhà nước giao 
                 

5.489.331.540  

3 757 1400 1411 
Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng 

đất 

                        

4.230.000  

3 757 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 
                        

6.194.636  

3 757 1600 1602 Thu từ đất ở tại đô thị 
                             

12.600  

3 757 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                    

853.177.264  

3 757 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 
                        

7.329.748  

3 757 4900 4931 

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng 

hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn 

lại 

                        

3.946.690  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

3 757 4900 4944 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                      

69.343.705  

3 805 1050 1052 

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                           

823.780  

3 805 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                        

1.647.560  

        Cộng Cấp 3 
                 

7.833.784.261  

4 124 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                             

30.870  

4 126 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

7.298.029  

4 130 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                      

25.047.266  

4 141 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                             

13.436  

4 554 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

6.025.896  

4 555 2800 2801 Lệ phí trước bạ nhà đất 
                      

29.592.029  

4 557 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 
                        

1.852.101  

4 754 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

2.429.512  

4 755 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                      

51.275.560  

4 757 1000 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công  
                   

(17.252.814) 

4 757 1000 1003 
Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của cá nhân 

                    

405.438.999  

4 757 1000 1006 

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động 

sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động 

sản  

                 

2.760.010.824  

4 757 1000 1012 
Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng 

khác trừ bất động sản 

                      

20.265.000  

4 757 1000 1014 Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản 
                        

8.620.079  

4 757 1000 1015 
Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng 

khoán 

                        

1.400.000  

4 757 1400 1401 Đất được nhà nước giao 
               

21.957.326.178  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 757 1400 1411 
Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng 

đất 

                      

16.920.000  

4 757 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 
                      

14.360.625  

4 757 1600 1602 Thu từ đất ở tại đô thị 
                             

29.400  

4 757 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                    

365.647.467  

4 757 1750 1757 
Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong 

nước 

                      

21.000.000  

4 757 2800 2801 Lệ phí trước bạ nhà đất 
                 

1.882.101.153  

4 757 2850 2862 Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 
                      

32.030.002  

4 757 2850 2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 
                      

12.300.000  

4 757 2850 2864 Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 
                      

34.500.000  

4 757 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 
                      

10.509.240  

4 757 4900 4931 

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng 

hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn 

lại 

                        

1.691.576  

4 757 4900 4934 
Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa 

sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại 

                             

64.050  

4 757 4900 4949 

Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu 

nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu 

nợ) 

                           

450.000  

4 805 2700 2716 Phí chứng thực 
                      

26.628.000  

4 805 2750 2771 Lệ phí hộ tịch 
                      

15.892.000  

4 805 4250 4299 Phạt vi phạm khác 
                      

27.525.000  

4 805 4900 4902 Thu hồi các khoản chi năm trước 
                    

211.970.871  

4 805 4900 4944 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                        

5.976.876  

4 805 4900 4949 

Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu 

nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu 

nợ) 

                        

6.000.000  

4 830 4250 4261 
Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi 

trường 

                      

82.000.000  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 830 4250 4299 Phạt vi phạm khác 
                      

80.000.000  

4 831 2800 2815 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 
                           

900.000  

4 831 2850 2852 Lệ phí đăng ký kinh doanh 
                        

4.680.000  

4 831 4900 4949 

Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu 

nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu 

nợ) 

                           

495.000  

4 833 2700 2716 Phí chứng thực 
                      

31.293.851  

4 833 2750 2771 Lệ phí hộ tịch 
                      

15.327.900  

4 833 2800 2815 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 
                           

275.000  

4 833 2850 2852 Lệ phí đăng ký kinh doanh 
                        

2.220.000  

4 833 2850 2853 

Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp 

chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy 

chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối 

với các hoạt động, các ngành nghề kinh 

doanh theo quy định của pháp luật 

                             

75.000  

4 854 1600 1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

                        

3.866.538  

4 854 2800 2801 Lệ phí trước bạ nhà đất 
                           

259.810  

4 854 3600 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm 
                      

40.290.624  

4 854 4900 4944 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                      

27.151.719  

4 855 3600 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm 
                    

388.813.356  

4 855 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 
                             

52.900  

4 855 4900 4944 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                      

10.540.773  

4 856 4900 4944 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                           

394.200  

4 857 1000 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công  
                      

27.212.590  

4 857 1000 1003 
Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của cá nhân 

                    

252.310.147  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 857 1000 1006 

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động 

sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động 

sản  

                 

2.746.391.361  

4 857 1000 1012 
Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng 

khác trừ bất động sản 

                      

11.725.000  

4 857 1000 1014 Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản 
                      

10.323.196  

4 857 1400 1401 Đất được nhà nước giao 
               

16.612.867.440  

4 857 1550 1558 Nước thiên nhiên khác 
                        

1.080.000  

4 857 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 
                      

54.944.277  

4 857 1700 1701 

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh 

doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh 

vực dầu khí) 

                    

171.359.634  

4 857 1750 1757 
Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong 

nước 

                        

9.958.334  

4 857 2800 2801 Lệ phí trước bạ nhà đất 
                 

1.562.039.699  

4 857 2850 2862 Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 
                        

6.000.000  

4 857 2850 2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 
                        

4.000.000  

4 857 2850 2864 Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 
                      

12.182.916  

4 857 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 
                      

13.163.512  

4 857 4900 4931 

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng 

hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn 

lại 

                        

4.072.895  

4 857 4900 4934 
Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa 

sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại 

                           

150.360  

4 857 4900 4944 

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật do ngành thuế quản lý 

                      

83.482.947  

4 857 4900 4949 

Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu 

nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu 

nợ) 

                        

1.050.000  

4 860 0 0913 

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ 

cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương 

cơ sở, bảo trợ xã hội; 

                 

8.457.971.310  
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Cấp Chương Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 860 0 0915 

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền 

bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện 

dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung 

do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự 

toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực 

thuộc 

                    

193.674.829  

4 860 0 0917 

Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước 

được phép chuyển sang năm nay theo quy 

định 

                    

883.898.654  

4 860 0 0918 Kinh phí khác theo quy định của pháp luật 
                    

241.153.520  

4 860 4650 4651 Bổ sung cân đối ngân sách 
               

23.360.000.000  

4 860 4650 4654 Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước 
             

105.564.200.202  

4 860 4800 4801 Thu kết dư ngân sách 
                 

3.358.988.825  

        Cộng Cấp 4 
             

192.277.807.544  
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Mẫu biểu số 11 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND xã Ia Hrung) 

 Đơn vị tính: đồng 

Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

            Tổng số 192.181.541.892 

4 800 130 139 6350 6399 Chi khác               345.384.000  

4 800 160 161 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                 18.930.000  

4 800 160 161 6750 6751 
Thuê phương tiện vận 

chuyển 
                  6.000.000  

4 800 160 161 6900 6949 
Các tài sản và công trình 

hạ tầng cơ sở khác 
                99.920.000  

4 800 160 161 7000 7049 Chi khác                   7.375.000  

4 800 160 161 9300 9301 
Chi xây dựng các công 

trình, hạng mục công trình 
           1.857.500.000  

4 800 160 161 9400 9401 Chi phí quản lý dự án                 44.103.000  

4 800 160 161 9400 9402 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng 
                36.021.000  

4 800 160 161 9400 9449 Chi khác                   5.120.000  

4 800 250 278 6250 6299 Chi khác                   3.640.000  

4 800 250 278 6500 6504 Tiền vệ sinh, môi trường               282.361.000  

4 800 250 278 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo                 30.900.000  

4 800 250 278 6750 6799 Chi phí thuê mướn khác               149.750.000  

4 800 250 278 7000 7004 
Đồng phục, trang phục; 

bảo hộ lao động 
                  8.520.000  

4 800 250 278 7000 7012 
Chi phí hoạt động nghiệp 

vụ chuyên ngành 
                     360.000  

4 800 250 278 7000 7049 Chi khác                 30.000.000  

4 800 280 281 6650 6651 In, mua tài liệu                 11.272.400  

4 800 280 281 6650 6652 
Bồi dưỡng giảng viên, báo 

cáo viên 
                  1.200.000  

4 800 280 281 6650 6658 Chi bù tiền ăn                 14.700.000  

4 800 280 281 6650 6699 Chi phí khác                 43.735.800  

4 800 280 281 6900 6923 
Đê điều, hồ đập, kênh 

mương 
              920.703.000  

4 800 280 281 6900 6949 
Các tài sản và công trình 

hạ tầng cơ sở khác 
                  4.320.000  

4 800 280 281 7000 7001 Chi mua hàng hóa, vật tư                 96.000.000  

4 800 280 281 7000 7049 Chi khác               279.440.000  

4 800 280 281 7100 7149 Chi khác            2.074.594.000  

4 800 280 283 7000 7049 Chi khác               159.960.000  

4 800 280 292 9300 9301 
Chi xây dựng các công 

trình, hạng mục công trình 
         16.998.633.000  

4 800 280 292 9400 9401 Chi phí quản lý dự án               285.995.000  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 280 292 9400 9402 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng 
              369.533.000  

4 800 280 312 7000 7049 Chi khác                 40.000.000  

4 800 280 338 7000 7001 Chi mua hàng hóa, vật tư               110.969.000  

4 800 280 338 7000 7049 Chi khác               545.944.400  

4 800 340 341 6000 6001 Lương theo ngạch, bậc            4.060.123.336  

4 800 340 341 6100 6101 Phụ cấp chức vụ                 91.267.020  

4 800 340 341 6100 6102 Phụ cấp khu vực               479.466.000  

4 800 340 341 6100 6105 
Phụ cấp làm đêm; làm 

thêm giờ 
              204.064.259  

4 800 340 341 6100 6111 

Hoạt động phí đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

              772.902.000  

4 800 340 341 6100 6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc 
                  8.190.000  

4 800 340 341 6100 6123 
Phụ cấp công tác Đảng, 

Đoàn thể chính trị - xã hội 
                22.920.300  

4 800 340 341 6100 6124 Phụ cấp công vụ            1.038.775.725  

4 800 340 341 6100 6149 Phụ cấp khác                   4.212.000  

4 800 340 341 6200 6201 Thưởng thường xuyên               634.812.000  

4 800 340 341 6200 6202 Thưởng đột xuất                   2.800.000  

4 800 340 341 6200 6249 Thưởng khác                   2.055.000  

4 800 340 341 6250 6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm                   1.700.000  

4 800 340 341 6250 6299 Chi khác               294.656.000  

4 800 340 341 6300 6301 Bảo hiểm xã hội               701.678.359  

4 800 340 341 6300 6302 Bảo hiểm y tế               164.283.053  

4 800 340 341 6300 6303 Kinh phí công đoàn                 35.770.035  

4 800 340 341 6300 6349 Các khoản đóng góp khác                 20.473.679  

4 800 340 341 6350 6353 
Phụ cấp cán bộ không 

chuyên trách 
              281.548.800  

4 800 340 341 6350 6399 Chi khác            3.400.077.330  

4 800 340 341 6400 6404 
Chi thu nhập tăng thêm 

theo cơ chế khoán, tự chủ 
              123.179.086  

4 800 340 341 6400 6449 Chi khác                 10.000.000  

4 800 340 341 6500 6501 Tiền điện               129.522.735  

4 800 340 341 6500 6503 Tiền nhiên liệu                   8.525.000  

4 800 340 341 6550 6551 Văn phòng phẩm               480.811.520  

4 800 340 341 6550 6552 
Mua sắm công cụ, dụng 

cụ văn phòng 
                17.850.000  

4 800 340 341 6550 6599 Vật tư văn phòng khác               354.785.560  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 340 341 6600 6601 

Cước phí điện thoại 

(không bao gồm khoán 

điện thoại); thuê bao 

đường điện thoại; fax 

                  2.157.463  

4 800 340 341 6600 6603 Cước phí bưu chính                   2.815.528  

4 800 340 341 6600 6605 

Thuê bao kênh vệ tinh; 

thuê bao cáp truyền hình; 

cước phí Internet; thuê 

đường truyền mạng 

                66.499.297  

4 800 340 341 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo               207.589.782  

4 800 340 341 6600 6608 

Phim ảnh; ấn phẩm truyền 

thông; sách, báo, tạp chí 

thư viện 

                  5.182.100  

4 800 340 341 6650 6651 In, mua tài liệu                 58.265.000  

4 800 340 341 6650 6652 
Bồi dưỡng giảng viên, báo 

cáo viên 
                  5.200.000  

4 800 340 341 6650 6658 Chi bù tiền ăn                 48.730.000  

4 800 340 341 6650 6699 Chi phí khác               190.270.000  

4 800 340 341 6700 6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe                   1.320.000  

4 800 340 341 6700 6702 Phụ cấp công tác phí                 16.200.000  

4 800 340 341 6700 6703 Tiền thuê phòng ngủ                   5.750.000  

4 800 340 341 6700 6749 Chi khác               100.900.000  

4 800 340 341 6750 6757 Thuê lao động trong nước               141.900.000  

4 800 340 341 6900 6907 Nhà cửa               749.198.000  

4 800 340 341 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
           1.290.782.000  

4 800 340 341 6900 6913 
Tài sản và thiết bị văn 

phòng 
                34.100.000  

4 800 340 341 6900 6921 
Đường điện, cấp thoát 

nước 
                95.087.000  

4 800 340 341 6900 6949 
Các tài sản và công trình 

hạ tầng cơ sở khác 
              155.494.000  

4 800 340 341 6950 6956 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                47.692.800  

4 800 340 341 7000 7001 Chi mua hàng hóa, vật tư                 31.923.555  

4 800 340 341 7000 7012 
Chi phí hoạt động nghiệp 

vụ chuyên ngành 
              138.428.800  

4 800 340 341 7000 7049 Chi khác               700.303.000  

4 800 340 341 7150 7161 
Hỗ trợ người có công cải 

thiện nhà ở 
              158.000.000  

4 800 340 341 7250 7251 Bảo hiểm y tế                      315.900  

4 800 340 341 7250 7262 

Trợ cấp hàng tháng cho 

cán bộ xã nghỉ việc theo 

chế độ 

              243.055.800  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 340 341 7450 7454 Hỗ trợ cải thiện nhà ở            2.013.000.000  

4 800 340 341 7450 7499 Chi khác                   8.400.000  

4 800 340 341 7750 7756 
Chi các khoản phí và lệ 

phí 
                  1.200.000  

4 800 340 341 7750 7761 Chi tiếp khách                 59.620.000  

4 800 340 341 7750 7799 Chi các khoản khác               640.191.000  

4 800 340 341 8000 8006 Chi tinh giản biên chế          24.450.986.376  

4 800 340 341 8000 8049 Chi hỗ trợ khác               315.900.000  

4 800 340 341 9300 9301 
Chi xây dựng các công 

trình, hạng mục công trình 
              704.000.000  

4 800 340 351 6000 6001 Lương theo ngạch, bậc            1.156.659.586  

4 800 340 351 6050 6051 

Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo 

hợp đồng 

                75.170.750  

4 800 340 351 6100 6101 Phụ cấp chức vụ                 70.153.785  

4 800 340 351 6100 6102 Phụ cấp khu vực               131.274.000  

4 800 340 351 6100 6105 
Phụ cấp làm đêm; làm 

thêm giờ 
                27.030.427  

4 800 340 351 6100 6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc 
                  9.009.000  

4 800 340 351 6100 6123 
Phụ cấp công tác Đảng, 

Đoàn thể chính trị - xã hội 
              295.893.000  

4 800 340 351 6100 6124 Phụ cấp công vụ               331.563.141  

4 800 340 351 6100 6149 Phụ cấp khác                 45.864.000  

4 800 340 351 6200 6201 Thưởng thường xuyên               189.107.840  

4 800 340 351 6250 6299 Chi khác                 96.000.000  

4 800 340 351 6300 6301 Bảo hiểm xã hội               309.275.879  

4 800 340 351 6300 6302 Bảo hiểm y tế                 56.004.721  

4 800 340 351 6300 6303 Kinh phí công đoàn                   7.644.312  

4 800 340 351 6300 6304 Bảo hiểm thất nghiệp                      771.500  

4 800 340 351 6300 6349 Các khoản đóng góp khác                   2.517.021  

4 800 340 351 6350 6353 
Phụ cấp cán bộ không 

chuyên trách 
              244.635.300  

4 800 340 351 6350 6399 Chi khác            1.354.158.000  

4 800 340 351 6400 6404 
Chi thu nhập tăng thêm 

theo cơ chế khoán, tự chủ 
                33.900.000  

4 800 340 351 6400 6449 Chi khác                   9.500.000  

4 800 340 351 6500 6503 Tiền nhiên liệu                 25.000.000  

4 800 340 351 6550 6551 Văn phòng phẩm                 30.000.000  

4 800 340 351 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                 28.668.000  

4 800 340 351 6650 6651 In, mua tài liệu                 25.486.000  

4 800 340 351 6650 6652 
Bồi dưỡng giảng viên, báo 

cáo viên 
                  2.400.000  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 340 351 6650 6658 Chi bù tiền ăn                 11.900.000  

4 800 340 351 6650 6699 Chi phí khác                 55.256.000  

4 800 340 351 6700 6702 Phụ cấp công tác phí                 19.600.000  

4 800 340 351 6700 6703 Tiền thuê phòng ngủ                   6.300.000  

4 800 340 351 6700 6704 Khoán công tác phí                   4.200.000  

4 800 340 351 6700 6749 Chi khác                 39.500.000  

4 800 340 351 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                  6.850.000  

4 800 340 351 6900 6913 
Tài sản và thiết bị văn 

phòng 
                10.000.000  

4 800 340 351 7750 7756 
Chi các khoản phí và lệ 

phí 
                13.750.000  

4 800 340 351 7750 7799 Chi các khoản khác                   6.600.000  

4 800 340 351 7850 7851 
Chi mua báo, tạp chí của 

Đảng 
                  8.153.300  

4 800 340 351 7850 7852 Chi tổ chức đại hội Đảng            1.357.634.000  

4 800 340 351 7850 7853 
Chi khen thưởng hoạt 

động công tác Đảng 
                  8.535.000  

4 800 340 351 7850 7854 

Chi thanh toán các dịch vụ 

công cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin tuyên 

truyền, liên lạc; chi đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

công tác Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và phụ cấp 

cấp ủy 

              790.901.648  

4 800 340 361 6000 6001 Lương theo ngạch, bậc            1.049.473.152  

4 800 340 361 6100 6101 Phụ cấp chức vụ                 62.159.175  

4 800 340 361 6100 6102 Phụ cấp khu vực               159.979.950  

4 800 340 361 6100 6124 Phụ cấp công vụ               275.388.750  

4 800 340 361 6200 6201 Thưởng thường xuyên                 72.025.200  

4 800 340 361 6200 6249 Thưởng khác                   9.700.000  

4 800 340 361 6250 6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm                   1.400.000  

4 800 340 361 6250 6299 Chi khác                 39.410.000  

4 800 340 361 6300 6301 Bảo hiểm xã hội               313.498.269  

4 800 340 361 6300 6302 Bảo hiểm y tế                 39.107.016  

4 800 340 361 6300 6303 Kinh phí công đoàn                 11.634.952  

4 800 340 361 6300 6349 Các khoản đóng góp khác                   3.762.837  

4 800 340 361 6350 6353 
Phụ cấp cán bộ không 

chuyên trách 
           2.620.659.600  

4 800 340 361 6350 6399 Chi khác            2.854.215.000  

4 800 340 361 6400 6404 
Chi thu nhập tăng thêm 

theo cơ chế khoán, tự chủ 
                41.842.572  

4 800 340 361 6500 6501 Tiền điện                   3.589.292  



21 

 

Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 340 361 6500 6549 Chi khác                   5.280.000  

4 800 340 361 6550 6551 Văn phòng phẩm               132.402.400  

4 800 340 361 6550 6552 
Mua sắm công cụ, dụng 

cụ văn phòng 
                10.907.000  

4 800 340 361 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                 22.581.000  

4 800 340 361 6600 6605 

Thuê bao kênh vệ tinh; 

thuê bao cáp truyền hình; 

cước phí Internet; thuê 

đường truyền mạng 

                  2.083.033  

4 800 340 361 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo                      500.000  

4 800 340 361 6650 6651 In, mua tài liệu               135.904.700  

4 800 340 361 6650 6652 
Bồi dưỡng giảng viên, báo 

cáo viên 
                  3.600.000  

4 800 340 361 6650 6657 
Các khoản thuê mướn 

khác 
                16.200.000  

4 800 340 361 6650 6658 Chi bù tiền ăn               161.950.000  

4 800 340 361 6650 6699 Chi phí khác               253.085.000  

4 800 340 361 6700 6702 Phụ cấp công tác phí                   1.400.000  

4 800 340 361 6700 6703 Tiền thuê phòng ngủ                      600.000  

4 800 340 361 6700 6749 Chi khác                 15.000.000  

4 800 340 361 6750 6751 
Thuê phương tiện vận 

chuyển 
                  6.000.000  

4 800 340 361 6750 6757 Thuê lao động trong nước                 12.000.000  

4 800 340 361 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                12.915.000  

4 800 340 361 6950 6956 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                17.490.000  

4 800 340 361 7000 7049 Chi khác               312.690.000  

4 800 340 361 7750 7799 Chi các khoản khác                 53.539.000  

4 800 340 362 6200 6201 Thưởng thường xuyên                   6.300.000  

4 800 340 362 6200 6249 Thưởng khác                   7.300.000  

4 800 340 362 6250 6299 Chi khác                   6.240.000  

4 800 340 362 6300 6301 Bảo hiểm xã hội                      982.800  

4 800 340 362 6300 6302 Bảo hiểm y tế                      210.600  

4 800 340 362 6350 6353 
Phụ cấp cán bộ không 

chuyên trách 
              222.229.800  

4 800 340 362 6350 6399 Chi khác                 21.997.800  

4 800 340 362 6550 6551 Văn phòng phẩm                   8.595.000  

4 800 340 362 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                      112.000  

4 800 340 362 6650 6658 Chi bù tiền ăn                   9.200.000  

4 800 340 362 6650 6699 Chi phí khác                   5.800.000  

4 800 340 362 7000 7049 Chi khác               262.000.000  

4 800 340 362 7750 7799 Chi các khoản khác                 11.393.000  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 370 371 7150 7162 Chi quà lễ, tết               153.600.000  

4 800 370 398 7000 7049 Chi khác                   9.990.000  

4 800 370 398 7100 7149 Chi khác               150.034.188  

4 800 370 398 7450 7455 

Chi trợ cấp hàng tháng 

cho các đối tượng bảo trợ 

xã hội tại cộng đồng 

           5.128.312.900  

4 800 370 398 7450 7499 Chi khác            4.152.350.500  

4 800 370 398 7750 7799 Chi các khoản khác                 41.000.000  

4 800 430 433 7700 7702 

Chi hoàn trả các khoản 

phát sinh niên độ ngân 

sách năm trước 

              438.000.000  

4 800 430 433 7700 7749 Chi khác               340.788.000  

4 800 430 434 0 0963 

Nguồn thực hiện chính 

sách tiền lương, phụ cấp, 

trợ cấp và các khoản tính 

theo tiền lương cơ sở, bảo 

trợ xã hội; 

           9.896.205.424  

4 800 430 434 0 0964 

Kinh phí được giao tự chủ 

của các đơn vị sự nghiệp 

công lập và các cơ quan 

nhà nước; các khoản viện 

trợ không hoàn lại đã xác 

định cụ thể nhiệm vụ chi 

           2.373.536.164  

4 800 430 434 0 0965 

Các khoản dự toán được 

cấp có thẩm quyền bổ 

sung sau ngày 30 tháng 9 

năm thực hiện dự toán, 

không bao gồm các khoản 

bổ sung do các đơn vị dự 

toán cấp trên điều chỉnh 

dự toán đã giao cho các 

đơn vị dự toán trực thuộc 

              117.462.500  

4 800 430 434 0 0967 

Các khoản tăng thu, tiết 

kiệm chi năm nay được 

phép chuyển sang năm 

sau theo quy định 

         28.695.212.241  

4 800 430 434 0 0968 
Kinh phí khác theo quy 

định của pháp luật 
              739.564.640  

4 800 430 434 0 0966 

Kinh phí nghiên cứu khoa 

học bố trí trong thời gian 

thực hiện các đề tài, dự án 

nghiên cứu khoa học được 

cấp có thẩm quyền quyết 

định 

              400.000.000  

4 800 010 011 6000 6001 Lương theo ngạch, bậc               176.085.936  

4 800 010 011 6100 6102 Phụ cấp khu vực                 29.250.000  



23 

 

Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 010 011 6100 6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc 
                90.383.400  

4 800 010 011 6100 6115 

Phụ cấp thâm niên vượt 

khung; phụ cấp thâm niên 

nghề 

                44.867.304  

4 800 010 011 6100 6116 
Phụ cấp đặc biệt khác của 

ngành 
              100.831.810  

4 800 010 011 6100 6124 Phụ cấp công vụ                 43.939.350  

4 800 010 011 6250 6299 Chi khác                   3.480.000  

4 800 010 011 6300 6301 Bảo hiểm xã hội                 31.840.148  

4 800 010 011 6300 6302 Bảo hiểm y tế                   5.656.012  

4 800 010 011 6300 6303 Kinh phí công đoàn                      965.016  

4 800 010 011 6300 6349 Các khoản đóng góp khác                      896.292  

4 800 010 011 6350 6353 
Phụ cấp cán bộ không 

chuyên trách 
              175.874.400  

4 800 010 011 6350 6399 Chi khác               595.813.800  

4 800 010 011 6550 6551 Văn phòng phẩm                 25.605.000  

4 800 010 011 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                   3.350.000  

4 800 010 011 6600 6605 

Thuê bao kênh vệ tinh; 

thuê bao cáp truyền hình; 

cước phí Internet; thuê 

đường truyền mạng 

                  1.386.678  

4 800 010 011 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo                 21.800.000  

4 800 010 011 6650 6651 In, mua tài liệu                   2.700.000  

4 800 010 011 6650 6658 Chi bù tiền ăn                 30.100.000  

4 800 010 011 6650 6699 Chi phí khác                 10.180.000  

4 800 010 011 6700 6702 Phụ cấp công tác phí                      600.000  

4 800 010 011 6750 6751 
Thuê phương tiện vận 

chuyển 
                  3.600.000  

4 800 010 011 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                  7.100.000  

4 800 010 011 7000 7001 Chi mua hàng hóa, vật tư                   4.760.000  

4 800 010 011 7000 7049 Chi khác               495.714.000  

4 800 010 011 7250 7258 Chi phí chi trả               153.831.600  

4 800 010 011 7750 7799 Chi các khoản khác                 28.800.000  

4 800 040 041 6250 6299 Chi khác                   7.250.000  

4 800 040 041 6300 6302 Bảo hiểm y tế                      379.080  

4 800 040 041 6350 6353 
Phụ cấp cán bộ không 

chuyên trách 
                       66.000  

4 800 040 041 6350 6399 Chi khác            2.249.016.000  

4 800 040 041 6550 6551 Văn phòng phẩm                 19.456.000  

4 800 040 041 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                   3.800.000  

4 800 040 041 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo                 29.600.000  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 040 041 6650 6651 In, mua tài liệu                   3.250.000  

4 800 040 041 6650 6658 Chi bù tiền ăn                 58.300.000  

4 800 040 041 6650 6699 Chi phí khác                 15.400.000  

4 800 040 041 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                  4.500.000  

4 800 040 041 6950 6999 Tài sản và thiết bị khác                 45.000.000  

4 800 040 041 7000 7049 Chi khác                 78.790.000  

4 800 070 071 6000 6001 Lương theo ngạch, bậc            3.759.830.168  

4 800 070 071 6050 6051 

Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo 

hợp đồng 

              212.110.104  

4 800 070 071 6100 6101 Phụ cấp chức vụ                 97.755.839  

4 800 070 071 6100 6102 Phụ cấp khu vực               469.989.000  

4 800 070 071 6100 6105 
Phụ cấp làm đêm; làm 

thêm giờ 
                34.004.526  

4 800 070 071 6100 6112 Phụ cấp ưu đãi nghề            2.061.440.742  

4 800 070 071 6100 6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc 
                  4.212.000  

4 800 070 071 6100 6115 

Phụ cấp thâm niên vượt 

khung; phụ cấp thâm niên 

nghề 

              624.609.058  

4 800 070 071 6150 6151 

Học bổng học sinh, sinh 

viên học trong nước 

(không bao gồm học sinh 

dân tộc nội trú) 

                15.865.000  

4 800 070 071 6150 6156 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách đóng học phí 
              265.425.500  

4 800 070 071 6150 6157 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách chi phí học tập 
                33.250.000  

4 800 070 071 6200 6201 Thưởng thường xuyên               911.465.000  

4 800 070 071 6200 6202 Thưởng đột xuất                 30.420.000  

4 800 070 071 6250 6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm                   1.200.000  

4 800 070 071 6250 6299 Chi khác                 28.900.000  

4 800 070 071 6300 6301 Bảo hiểm xã hội               803.834.341  

4 800 070 071 6300 6302 Bảo hiểm y tế               150.075.911  

4 800 070 071 6300 6304 Bảo hiểm thất nghiệp                 50.072.099  

4 800 070 071 6300 6349 Các khoản đóng góp khác                 25.036.196  

4 800 070 071 6400 6401 Tiền ăn               175.120.000  

4 800 070 071 6500 6501 Tiền điện                 25.041.532  

4 800 070 071 6550 6551 Văn phòng phẩm                 13.775.000  

4 800 070 071 6550 6552 
Mua sắm công cụ, dụng 

cụ văn phòng 
                  4.500.000  

4 800 070 071 6550 6553 Khoán văn phòng phẩm                   6.400.000  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 070 071 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                 13.286.220  

4 800 070 071 6600 6605 

Thuê bao kênh vệ tinh; 

thuê bao cáp truyền hình; 

cước phí Internet; thuê 

đường truyền mạng 

                  2.512.429  

4 800 070 071 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo                 13.064.000  

4 800 070 071 6700 6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe                   2.674.000  

4 800 070 071 6700 6702 Phụ cấp công tác phí                 10.320.000  

4 800 070 071 6700 6703 Tiền thuê phòng ngủ                   7.800.000  

4 800 070 071 6700 6704 Khoán công tác phí                 23.300.000  

4 800 070 071 6750 6754 Thuê thiết bị các loại                   3.888.000  

4 800 070 071 6750 6757 Thuê lao động trong nước                   3.900.000  

4 800 070 071 6750 6799 Chi phí thuê mướn khác                   3.800.000  

4 800 070 071 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                20.274.445  

4 800 070 071 6900 6921 
Đường điện, cấp thoát 

nước 
                  5.710.000  

4 800 070 071 7000 7049 Chi khác               156.347.390  

4 800 070 071 7750 7761 Chi tiếp khách                   2.997.904  

4 800 070 071 7750 7799 Chi các khoản khác                   9.530.000  

4 800 070 071 7850 7854 

Chi thanh toán các dịch vụ 

công cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin tuyên 

truyền, liên lạc; chi đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

công tác Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và phụ cấp 

cấp ủy 

                25.272.000  

4 800 070 072 6000 6001 Lương theo ngạch, bậc            8.907.342.544  

4 800 070 072 6050 6051 

Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo 

hợp đồng 

              226.067.418  

4 800 070 072 6100 6101 Phụ cấp chức vụ               161.460.000  

4 800 070 072 6100 6102 Phụ cấp khu vực               812.135.853  

4 800 070 072 6100 6105 
Phụ cấp làm đêm; làm 

thêm giờ 
                  7.582.878  

4 800 070 072 6100 6107 
Phụ cấp nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm 
                11.700.000  

4 800 070 072 6100 6112 Phụ cấp ưu đãi nghề            4.340.434.422  

4 800 070 072 6100 6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc 
                31.122.000  

4 800 070 072 6100 6115 

Phụ cấp thâm niên vượt 

khung; phụ cấp thâm niên 

nghề 

           2.082.288.678  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 070 072 6100 6149 Phụ cấp khác                 51.222.600  

4 800 070 072 6150 6151 

Học bổng học sinh, sinh 

viên học trong nước 

(không bao gồm học sinh 

dân tộc nội trú) 

              105.105.500  

4 800 070 072 6150 6156 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách đóng học phí 
              612.800.000  

4 800 070 072 6150 6157 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách chi phí học tập 
              124.800.000  

4 800 070 072 6200 6201 Thưởng thường xuyên            2.130.951.000  

4 800 070 072 6200 6202 Thưởng đột xuất                   3.170.000  

4 800 070 072 6250 6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm                 18.820.000  

4 800 070 072 6250 6299 Chi khác               120.000.000  

4 800 070 072 6300 6301 Bảo hiểm xã hội            1.934.828.134  

4 800 070 072 6300 6302 Bảo hiểm y tế               341.087.316  

4 800 070 072 6300 6304 Bảo hiểm thất nghiệp               113.695.745  

4 800 070 072 6300 6349 Các khoản đóng góp khác                 56.847.898  

4 800 070 072 6500 6501 Tiền điện                 58.013.129  

4 800 070 072 6550 6551 Văn phòng phẩm                 14.206.099  

4 800 070 072 6550 6552 
Mua sắm công cụ, dụng 

cụ văn phòng 
                  9.512.000  

4 800 070 072 6550 6553 Khoán văn phòng phẩm                   6.600.000  

4 800 070 072 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                 27.903.000  

4 800 070 072 6600 6601 

Cước phí điện thoại 

(không bao gồm khoán 

điện thoại); thuê bao 

đường điện thoại; fax 

                     855.685  

4 800 070 072 6600 6605 

Thuê bao kênh vệ tinh; 

thuê bao cáp truyền hình; 

cước phí Internet; thuê 

đường truyền mạng 

                  8.220.000  

4 800 070 072 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo                   6.048.000  

4 800 070 072 6650 6651 In, mua tài liệu                   4.048.000  

4 800 070 072 6700 6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe                   8.145.000  

4 800 070 072 6700 6702 Phụ cấp công tác phí                   6.740.000  

4 800 070 072 6700 6703 Tiền thuê phòng ngủ                   2.200.000  

4 800 070 072 6700 6704 Khoán công tác phí                 46.200.000  

4 800 070 072 6750 6757 Thuê lao động trong nước                 19.300.000  

4 800 070 072 6750 6799 Chi phí thuê mướn khác                   3.000.000  

4 800 070 072 6900 6907 Nhà cửa                 14.040.537  

4 800 070 072 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                82.519.037  

4 800 070 072 6900 6913 
Tài sản và thiết bị văn 

phòng 
                  5.300.000  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 070 072 6900 6921 
Đường điện, cấp thoát 

nước 
                24.355.085  

4 800 070 072 7000 7001 Chi mua hàng hóa, vật tư                   4.314.000  

4 800 070 072 7000 7004 
Đồng phục, trang phục; 

bảo hộ lao động 
                  4.000.000  

4 800 070 072 7000 7049 Chi khác                 27.115.400  

4 800 070 072 7750 7799 Chi các khoản khác                   9.330.000  

4 800 070 072 7850 7854 

Chi thanh toán các dịch vụ 

công cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin tuyên 

truyền, liên lạc; chi đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

công tác Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và phụ cấp 

cấp ủy 

                33.696.000  

4 800 070 073 6000 6001 Lương theo ngạch, bậc            6.241.511.006  

4 800 070 073 6050 6051 

Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo 

hợp đồng 

              148.541.142  

4 800 070 073 6100 6101 Phụ cấp chức vụ               106.344.000  

4 800 070 073 6100 6102 Phụ cấp khu vực               571.491.000  

4 800 070 073 6100 6105 
Phụ cấp làm đêm; làm 

thêm giờ 
              260.551.242  

4 800 070 073 6100 6107 
Phụ cấp nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm 
                18.720.000  

4 800 070 073 6100 6112 Phụ cấp ưu đãi nghề            2.060.779.264  

4 800 070 073 6100 6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc 
                17.550.000  

4 800 070 073 6100 6115 

Phụ cấp thâm niên vượt 

khung; phụ cấp thâm niên 

nghề 

           1.257.389.172  

4 800 070 073 6100 6149 Phụ cấp khác                 46.589.400  

4 800 070 073 6150 6151 

Học bổng học sinh, sinh 

viên học trong nước 

(không bao gồm học sinh 

dân tộc nội trú) 

              156.666.500  

4 800 070 073 6150 6156 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách đóng học phí 
              523.847.000  

4 800 070 073 6150 6157 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách chi phí học tập 
              107.400.000  

4 800 070 073 6200 6201 Thưởng thường xuyên            1.467.747.998  

4 800 070 073 6200 6202 Thưởng đột xuất                 13.806.000  

4 800 070 073 6250 6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm                 18.770.000  

4 800 070 073 6250 6299 Chi khác                 53.600.000  

4 800 070 073 6300 6301 Bảo hiểm xã hội            1.140.016.512  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 070 073 6300 6302 Bảo hiểm y tế               219.410.649  

4 800 070 073 6300 6304 Bảo hiểm thất nghiệp                 76.685.297  

4 800 070 073 6300 6349 Các khoản đóng góp khác                 35.990.998  

4 800 070 073 6500 6501 Tiền điện                 39.603.876  

4 800 070 073 6550 6551 Văn phòng phẩm                 27.816.043  

4 800 070 073 6550 6552 
Mua sắm công cụ, dụng 

cụ văn phòng 
                  2.500.000  

4 800 070 073 6550 6553 Khoán văn phòng phẩm                      800.000  

4 800 070 073 6550 6599 Vật tư văn phòng khác                 25.154.000  

4 800 070 073 6600 6601 

Cước phí điện thoại 

(không bao gồm khoán 

điện thoại); thuê bao 

đường điện thoại; fax 

                     210.021  

4 800 070 073 6600 6605 

Thuê bao kênh vệ tinh; 

thuê bao cáp truyền hình; 

cước phí Internet; thuê 

đường truyền mạng 

                  5.717.000  

4 800 070 073 6600 6606 Tuyên truyền; quảng cáo                   1.600.000  

4 800 070 073 6700 6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe                   5.578.000  

4 800 070 073 6700 6702 Phụ cấp công tác phí                   4.350.000  

4 800 070 073 6700 6703 Tiền thuê phòng ngủ                   3.150.000  

4 800 070 073 6700 6704 Khoán công tác phí                 26.600.000  

4 800 070 073 6750 6757 Thuê lao động trong nước                 19.500.000  

4 800 070 073 6900 6905 
Tài sản và thiết bị chuyên 

dùng 
                10.490.000  

4 800 070 073 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                44.572.121  

4 800 070 073 6900 6913 
Tài sản và thiết bị văn 

phòng 
                  7.480.000  

4 800 070 073 7000 7001 Chi mua hàng hóa, vật tư                 23.730.500  

4 800 070 073 7000 7004 
Đồng phục, trang phục; 

bảo hộ lao động 
                  6.000.000  

4 800 070 073 7000 7049 Chi khác                 31.119.000  

4 800 070 073 7750 7757 
Chi bảo hiểm tài sản và 

phương tiện 
                  1.228.000  

4 800 070 073 7750 7799 Chi các khoản khác                 10.695.000  

4 800 070 073 7850 7854 

Chi thanh toán các dịch vụ 

công cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin tuyên 

truyền, liên lạc; chi đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

công tác Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và phụ cấp 

cấp ủy 

                32.292.000  
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Cấp Chương Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Diễn giải Quyết toán 

4 800 070 074 7000 7049 Chi khác                   3.400.000  

4 800 070 083 6550 6551 Văn phòng phẩm                   4.875.000  

4 800 070 083 6750 6758 Thuê đào tạo lại cán bộ                 57.268.000  

4 800 070 085 6550 6551 Văn phòng phẩm                   8.853.000  

4 800 070 085 6650 6652 
Bồi dưỡng giảng viên, báo 

cáo viên 
                  2.400.000  

4 800 070 085 6650 6699 Chi phí khác                   7.350.000  

4 800 070 085 6900 6912 
Các thiết bị công nghệ 

thông tin 
                  5.000.000  

4 800 070 085 7000 7049 Chi khác                 17.706.000  

4 800 070 098 6150 6156 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách đóng học phí 
                87.531.500  

4 800 070 098 6150 6157 
Hỗ trợ đối tượng chính 

sách chi phí học tập 
                29.450.000  

4 800 070 098 6400 6401 Tiền ăn                   2.720.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu biểu số 12 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH 2025 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND xã Ia Hrung) 

Đơn vị tính: đồng 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22
23=9+

12+18

24=7-8-

9+13+19

25=6-8+11+

17-22

TỔNG SỐ 10.917.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 20.451.293.000 20.300.905.000 20.300.905.000 - - 150.388.000 - 20.300.905.000 - 20.789.405.000 

■ Tổng số theo nguồn vốn - 10.917.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 20.451.293.000 20.300.905.000 20.300.905.000 - - 150.388.000 - 20.300.905.000 - 20.789.405.000 

* Vốn trong nước 10.917.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 20.451.293.000 20.300.905.000 20.300.905.000 - - 150.388.000 - 20.300.905.000 - 20.789.405.000 

* Vốn nước ngoài

■ Tổng số theo ngành, lĩnh vực 10.917.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 20.451.293.000 20.300.905.000 20.300.905.000 - - 150.388.000 - 20.300.905.000 - 20.789.405.000 

A Các dự án thuộc kế hoạch năm 2025 10.917.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 20.451.293.000 20.300.905.000 20.300.905.000 - - 150.388.000 - 20.300.905.000 - 20.789.405.000 

A.1 Các dự án không thuộc CT MTQG 3.950.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 2.371.253.000 2.309.744.000 2.309.744.000 - - 61.509.000 - 2.309.744.000 - 2.798.244.000 

* Vốn ngân sách 3.950.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 2.371.253.000 2.309.744.000 2.309.744.000 - - 61.509.000 - 2.309.744.000 - 2.798.244.000 

I

Vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu 

(Danh mục Cấp huyện bàn giao về cấp xã 

tiếp tục thực hiện)

3.800.000.000 - - - - - - - - - - 1.844.253.000 1.782.744.000 1.782.744.000 - - 61.509.000 - 1.782.744.000 - 1.782.744.000 

1 Nguồn đầu tư tập trung 3.100.000.000 - - - - - - - - - - 1.144.253.000 1.082.744.000 1.082.744.000 - - 61.509.000 - 1.082.744.000 - 1.082.744.000 

Đài tưởng niệm và nhà truyền thống xã Ia 

Hrung
Phòng Kinh tế 161 42 8129012 1.600.000.000 1.124.764.000 1.082.744.000 1.082.744.000 42.020.000 1.082.744.000 1.082.744.000 

Trụ sở nhà làm việc Công an xã Ia Yok Phòng Kinh tế 161 42 8129013 1.500.000.000 19.489.000 - - 19.489.000 - - 

2 Nguồn sử dụng đất - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dự án...

3 Nguồn vốn khác 700.000.000 - - - - - - - - - - 700.000.000 700.000.000 700.000.000 - - - - 700.000.000 - 700.000.000 

Đường giao thông làng Blo Dung (Tuyến 

cuối làng Me cũ đến giáp đường bê tông 

thôn 1)

292 43 8142008 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 

Đường giao thông thôn 1 (Từ nhà ông Thắm 

đến nhà ông Hải)
292 43 8142009 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 

Đường giao thông thôn Thanh Hà 1 (Đoạn 

từ nhà ông Quách Đại Du đi vào)
292 43 8142010 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - 350.000.000 350.000.000 

II Vốn ngân sách xã 150.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 527.000.000 527.000.000 527.000.000 - - - - 527.000.000 - 1.015.500.000 

1 Nguồn đầu tư tập trung

Dự án...

2 Nguồn sử dụng đất 150.000.000 488.500.000 - - - - - - - - - 527.000.000 527.000.000 527.000.000 - - - - 527.000.000 - 1.015.500.000 

Làm đường giao thông khu vực bán đấu giá 

đất và quy hoạch trạm y tế, trường tiểu học 

xã. Thôn Hưng Bình - Tân Hợp

292 44 8084665 488.500.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 - 120.000.000 608.500.000 

Đường giao thông làng Ó (Đoạn 1: Đường 

xuống cánh đồng Ia Chor 100m; Đoạn 2: 

Đường xuống Hồ Cạn 360m)

292 44 8140377 128.500.000 128.500.000 128.500.000 - 128.500.000 128.500.000 

Đường giao thông thôn làng Nú (Đoạn 1: 

Đường xuống nhà mồ 100m; Đoạn 2: 

Đường xuống nước giọt 360m)

292 44 8140379 128.500.000 128.500.000 128.500.000 - 128.500.000 128.500.000 

Đường giao thông làng Blo Dung (Tuyến 

cuối làng Me cũ đến giáp đường bê tông 

thôn 1)

292 44 8142008 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 

Đường giao thông thôn 1 (Từ nhà ông Thắm 

đến nhà ông Hải)
292 44 8142009 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 

Đường giao thông thôn Thanh Hà 1 (Đoạn 

từ nhà ông Quách Đại Du đi vào)
292 44 8142010 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 - 80.000.000 80.000.000 

3 Nguồn vốn khác

III Vốn ngân sách Trung ương

Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

Dự án...

A.2 Chương trình mục tiêu quôc gia 6.967.000.000 - - - - - - - - - - 18.080.040.000 17.991.161.000 17.991.161.000 - - 88.879.000 - 17.991.161.000 - 17.991.161.000 

I Nguồn ngân sách trung ương 3.634.000.000 - - - - - - - - - - 3.634.000.000 3.634.000.000 3.634.000.000 - - - - 3.634.000.000 - 3.634.000.000 

1

Chương trình phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

1.1 Dự án ( dự án 1,2…) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

dự án, công trình…

2 Chương trình giảm nghèo bền vững

Giải ngân Vốn kế 

hoạch được 

phép kéo 

dài thời 

gian thực 

hiện và giải 

ngân sang 

năm sau 

năm quyết 

toán (nếu 

có)

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Mã dự án 

đầu tư
Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ 

khởi công đến hết năm ngân 

sách trước năm quyết toán 
Số vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi của các 

năm trước 

nộp điều 

chỉnh giảm 

trong năm 

quyết toán

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

 trong năm 

quyết toán 

phần vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chưa thu 

hồi từ khởi 

công đến hết 

năm ngân 

sách trước 

năm quyết 

toán

Vốn 

tạm ứng

Chủ đầu 

tư hoặc 

cơ quan 

được giao 

đại diện 

chủ đầu tư Tổng số

Trong đó: 

vốn tạm

 ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi (1)

Tổng số

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm 

ứng

Số vốn 

còn lại 

chưa giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán

Số vốn còn lại chưa 

phân bổ, chưa giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)
Tổng số

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

Số TT Nội dung
Mã lĩnh 

vực
Mã nguồn

Địa điểm 

mở tài 

khoản

Số vốn nộp 

điều chỉnh 

giảm hoàn trả 

NSNN trong 

năm quyết toán 

do thực hiện 

kết luận của cơ 

quan thanh tra, 

KTNN…(không 

bao gồm số vốn 

đã nộp giảm 

trừ tại cột 8)

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 2025

Luỹ kế vốn 

tạm ứng

theo chế độ 

chưa thu hồi

đến hết năm 

quyết toán 

chuyển sang 

các năm sau

Lũy kế số vốn đã 

giải ngân từ khởi 

công đến hết năm 

quyết toán 

Vốn kế 

hoạch được 

kéo dài

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

tiếp tục được 

phép kéo dài 

thời gian 

thực hiện và 

giải ngân 

sang năm sau 

năm quyết 

toán (nếu có)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22
23=9+

12+18

24=7-8-

9+13+19

25=6-8+11+

17-22

2.1 Dự án ( dự án 1,2…)

dự án, công trình…

3 Chương trình xây dựng nông thôn mới 3.634.000.000 - - - - - - - - - - 3.634.000.000 3.634.000.000 3.634.000.000 - - - - 3.634.000.000 - 3.634.000.000 

3.1 Nội dung thành phần số 2

Làm mới đường giao thông làng Tốt (đoạn từ 

đất nhà ông Bình đến đất nhà ông Hlung)
Phòng Kinh tế 161 43 8165222 1.090.000.000 1.090.000.000 1.090.000.000 1.090.000.000 - 1.090.000.000 1.090.000.000 

Đường giao thông làng Máih (đoạn từ đất nhà 

ông Siu An đến đất nhà ông Ksor Súi)
Phòng Kinh tế 161 43 8165233 1.090.000.000 1.090.000.000 1.090.000.000 1.090.000.000 - 1.090.000.000 1.090.000.000 

Nhà văn hóa làng Bồ Phòng Kinh tế 161 43 8165221 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 

Nhà văn hóa thôn Lập Thành Phòng Kinh tế 161 43 8165707 436.000.000 436.000.000 436.000.000 436.000.000 - 436.000.000 436.000.000 

3.2 Nội dung thành phần số … - - - 

Đường giao thông làng Jek 292 43 8140372 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 - 220.000.000 220.000.000 

Sửa đường giao thông thôn Chư Hậu 5 (Đoạn 

từ ngã tư nhà ông Sinh đến ngã ba nhà ông 

Chiến)

292 43 8141046 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 

Đường giao thông Làng Ngai Ngó (Đoạn từ nhà 

ông Nhân đến nhà ông Hoàn)
292 43 8142007 298.000.000 298.000.000 298.000.000 298.000.000 - 298.000.000 298.000.000 

II Nguồn ngân sách tỉnh 3.109.000.000 - - - - - - - - - - 2.436.000.000 2.347.450.000 2.347.450.000 - - 88.550.000 - 2.347.450.000 - 2.347.450.000 

1 Nguồn sử dụng đất - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1

Chương trình phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

dự án, công trình…

1.2 Chương trình giảm nghèo bền vững

dự án, công trình…

1.3 Chương trình xây dựng nông thôn mới

dự án, công trình…

2 Nguồn khác 3.109.000.000 - - - - - - - - - - 2.436.000.000 2.347.450.000 2.347.450.000 - - 88.550.000 - 2.347.450.000 - 2.347.450.000 

2.1

Chương trình phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

704.000.000 - - - - - - - - - - 704.000.000 704.000.000 704.000.000 - - - - 704.000.000 - 704.000.000 

2.1.1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất 

ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Hỗ trợ xây dựng nhà ở Phòng VHXH 341 43 8162762 704.000.000 704.000.000 704.000.000 704.000.000 - 704.000.000 704.000.000 

2.2 Chương trình giảm nghèo bền vững - - 

2.2.1 Dự án ( dự án 1,2…) - - 

dự án, công trình… - - 

2.3 Chương trình xây dựng nông thôn mới 185.000.000 - - - - - - - - - - 185.000.000 185.000.000 185.000.000 - - - - 185.000.000 - 185.000.000 

Đường giao thông làng Jek 292 43 8140372 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 - 80.000.000 80.000.000 

Sửa đường giao thông thôn Chư Hậu 5 

(Đoạn từ ngã tư nhà ông Sinh đến ngã ba 

nhà ông Chiến)

292 43 8141046 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 - 105.000.000 105.000.000 

2.4
Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao 

thông và kênh mương
 2.220.000.000 - - - - - - - - - - 1.547.000.000 1.458.450.000 1.458.450.000 - - 88.550.000 - 1.458.450.000 - 1.458.450.000 

Đường giao thông thôn Hợp Nhất (Đoạn đồi 

Granrai)
8141045 1.300.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 - 900.000.000 900.000.000 

Đường giao thông thôn làng Nú (Đoạn 1: 

Đường xuống nhà mồ 100m; Đoạn 2: Đường 

xuống nước giọt 360m)

8140379 460.000.000 323.500.000 279.225.000 279.225.000 44.275.000 279.225.000 279.225.000 

Đường giao thông làng Ó (Đoạn 1: Đường 

xuống cánh đồng Ia Chor 100m; Đoạn 2: 

Đường xuống Hồ Cạn 360m)

8140377 460.000.000 323.500.000 279.225.000 279.225.000 44.275.000 279.225.000 279.225.000 

III Nguồn ngân sách xã 224.000.000 - - - - - - - - - - 12.010.040.000 12.009.711.000 12.009.711.000 - - 329.000 - 12.009.711.000 - 12.009.711.000 

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 2025

Luỹ kế vốn 

tạm ứng

theo chế độ 

chưa thu hồi

đến hết năm 

quyết toán 

chuyển sang 

các năm sau

Lũy kế số vốn đã 

giải ngân từ khởi 

công đến hết năm 

quyết toán 

Vốn kế 

hoạch được 

kéo dài

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

tiếp tục được 

phép kéo dài 

thời gian 

thực hiện và 

giải ngân 

sang năm sau 

năm quyết 

toán (nếu có)

Số vốn 

còn lại 

chưa giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Giải ngân Vốn kế 

hoạch được 

phép kéo 

dài thời 

gian thực 

hiện và giải 

ngân sang 

năm sau 

năm quyết 

toán (nếu 

có)

Số vốn còn lại chưa 

phân bổ, chưa giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)
Tổng số

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm 

ứng
Tổng số

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

Số vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi của các 

năm trước 

nộp điều 

chỉnh giảm 

trong năm 

quyết toán

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

 trong năm 

quyết toán 

phần vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chưa thu 

hồi từ khởi 

công đến hết 

năm ngân 

sách trước 

năm quyết 

toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn nộp 

điều chỉnh 

giảm hoàn trả 

NSNN trong 

năm quyết toán 

do thực hiện 

kết luận của cơ 

quan thanh tra, 

KTNN…(không 

bao gồm số vốn 

đã nộp giảm 

trừ tại cột 8)

Vốn 

tạm ứng

Mã nguồn

Địa điểm 

mở tài 

khoản

Mã dự án 

đầu tư
Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ 

khởi công đến hết năm ngân 

sách trước năm quyết toán 

Tổng số

Trong đó: 

vốn tạm

 ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi (1)

Số TT Nội dung

Chủ đầu 

tư hoặc 

cơ quan 

được giao 

đại diện 

chủ đầu tư

Mã lĩnh 

vực
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22
23=9+

12+18

24=7-8-

9+13+19

25=6-8+11+

17-22

1 Nguồn sử dụng đất - - - - - - - - - - - 11.786.040.000 11.785.711.000 11.785.711.000 - - 329.000 - 11.785.711.000 - 11.785.711.000 

1.1

Chương trình phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dự án ( dự án 1,2…) - - 

dự án, công trình… - - 

1.2 Chương trình giảm nghèo bền vững - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dự án ( dự án 1,2…) - - 

dự án, công trình… - - 

1.3 Chương trình xây dựng nông thôn mới - - - - - - - - - - - 11.786.040.000 11.785.711.000 11.785.711.000 - - 329.000 - 11.785.711.000 - 11.785.711.000 

Sửa đường giao thông thôn Hợp Nhất 292 44 8047081 105.000.000 104.671.000 104.671.000 329.000 104.671.000 104.671.000 

Đường giao thông nội thôn làng Dút 1 292 44 8137720 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - 800.000.000 800.000.000 

Đường giao thông nội thôn làng Nang 292 44 8137721 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - 800.000.000 800.000.000 

Đường giao thông nội thôn làng Nú 292 44 8137722 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - 800.000.000 800.000.000 

Đường giao thông nội thôn Tân Lập 292 44 8137723 700.000.000 700.000.000 700.000.000 - 700.000.000 700.000.000 

Đường giao thông nội thôn làng Tốt 292 44 8137724 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - 800.000.000 800.000.000 

Đường giao thông nội thôn Tân An 292 44 8137725 600.000.000 600.000.000 600.000.000 - 600.000.000 600.000.000 

Đường giao thông nội thôn làng Ó 292 44 8140403 783.311.000 783.311.000 783.311.000 - 783.311.000 783.311.000 

Đường giao thông nội thôn làng Yek 292 44 8140404 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - 800.000.000 800.000.000 

Đường giao thông nội thôn Đức Tân 292 44 8147329 405.274.000 405.274.000 405.274.000 - 405.274.000 405.274.000 

Đường giao thông làng Breng 2 (Đất nhà ông 

Rah Lan Trang đến đất nhà ông Siu Wơr)
292 44 8147329 1.035.193.000 1.035.193.000 1.035.193.000 - 1.035.193.000 1.035.193.000 

Đường giao thông nội thôn làng Blang 2 

(Đoạn nhà ông Ksor Phon đến nhà ông Puih 

Hái; từ nhà ông Ksor King đến nhà ông Puih 

Hmunh)

292 44 8147330 1.039.885.000 1.039.885.000 1.039.885.000 - 1.039.885.000 1.039.885.000 

Đường giao thông làng Blang 1 (Đoạn từ 

đường TL664 đến giọt nước làng Blang 1; 

Vườn nhà H’Bao đến vườn Puih Pheng và 

đến khu sản xuất)

292 44 8147331 1.038.746.000 1.038.746.000 1.038.746.000 - 1.038.746.000 1.038.746.000 

Đường giao thông làng Klăh 2 (Nhà ông 

Puih Tai đến nhà ông Puih Lun; nhà nghĩa 

địa làng đến nhà ông Sơn; nhà ông Puih 

Hlik)

292 44 8147332 1.039.885.000 1.039.885.000 1.039.885.000 - 1.039.885.000 1.039.885.000 

Đường giao thông nội thôn làng Blang 2 

(Đoạn nhà ông Puih Phi đến nhà ông Siu 

Phonh; từ nhà ông Pyan đến nhà ông Alinh)

292 44 8147333 1.038.746.000 1.038.746.000 1.038.746.000 - 1.038.746.000 1.038.746.000 

2 Nguồn khác 224.000.000 - - - - - - - - - - 224.000.000 224.000.000 224.000.000 - - - - 224.000.000 - 224.000.000 

2.1

Chương trình phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

dự án, công trình…

2.2 Chương trình giảm nghèo bền vững

dự án, công trình…

2.3 Chương trình xây dựng nông thôn mới 224.000.000 - - - - - - - - - - 224.000.000 224.000.000 224.000.000 - - - - 224.000.000 - 224.000.000 

Nhà văn hóa làng Bồ Phòng Kinh tế 161 43 8165221 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 - 70.000.000 70.000.000 

Nhà văn hóa thôn Lập Thành Phòng Kinh tế 161 43 8165707 154.000.000 154.000.000 154.000.000 154.000.000 - 154.000.000 154.000.000 

A.3 Vốn cấp bằng lệnh chi tiền (nếu có):

A.4
Kế hoạch vốn chưa phân bổ 

hủy bỏ (nếu có)

Số TT Nội dung

Chủ đầu 

tư hoặc cơ 

quan được 

giao đại 

diện chủ 

đầu tư

Mã lĩnh 

vực

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán
Số vốn nộp điều 

chỉnh giảm 

hoàn trả NSNN 

trong năm 

quyết toán do 

thực hiện kết 

luận của cơ 

quan thanh tra, 

KTNN…(không 

bao gồm số vốn 

đã nộp giảm trừ 

tại cột 8)

Vốn tạm 

ứng

Mã nguồn

Địa điểm 

mở tài 

khoản

Mã dự án 

đầu tư
Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ 

khởi công đến hết năm ngân 

sách trước năm quyết toán 

Tổng số

Trong đó: 

vốn tạm

 ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi (1)

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 2025

Luỹ kế vốn 

tạm ứng

theo chế độ 

chưa thu hồi

đến hết năm 

quyết toán 

chuyển sang 

các năm sau

Lũy kế số vốn đã 

giải ngân từ khởi 

công đến hết năm 

quyết toán 

Vốn kế 

hoạch được 

kéo dài

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

tiếp tục được 

phép kéo dài 

thời gian thực 

hiện và giải 

ngân sang 

năm sau năm 

quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn 

lại chưa 

giải ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Giải ngân
Vốn kế 

hoạch được 

phép kéo dài 

thời gian 

thực hiện và 

giải ngân 

sang năm 

sau năm 

quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn lại chưa 

phân bổ, chưa giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)
Tổng số

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm 

ứng
Tổng số

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

Số vốn tạm 

ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi của 

các năm 

trước nộp 

điều chỉnh 

giảm trong 

năm quyết 

toán

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

 trong năm 

quyết toán 

phần vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chưa thu 

hồi từ khởi 

công đến hết 

năm ngân sách 

trước năm 

quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22
23=9+

12+18

24=7-8-

9+13+19

25=6-8+11+

17-22

I
Kế hoạch vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

chưa phân bổ (nếu có):

II
Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia chưa 

phân bổ (nếu có):

A.5
Vốn ngân sách tỉnh bổ sung ngoài kế 

hoạch được giao (nếu có)

I Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

Dự án...

II Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

B

Các dự án không được ghi kế hoạch năm 

2025 còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ 

các năm trước chuyển sang năm 2025:

Số TT Nội dung

Chủ đầu 

tư hoặc cơ 

quan được 

giao đại 

diện chủ 

đầu tư

Mã lĩnh 

vực

Số vốn tạm 

ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi của 

các năm 

trước nộp 

điều chỉnh 

giảm trong 

năm quyết 

toán

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

 trong năm 

quyết toán 

phần vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chưa thu 

hồi từ khởi 

công đến hết 

năm ngân sách 

trước năm 

quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn nộp điều 

chỉnh giảm 

hoàn trả NSNN 

trong năm 

quyết toán do 

thực hiện kết 

luận của cơ 

quan thanh tra, 

KTNN…(không 

bao gồm số vốn 

đã nộp giảm trừ 

tại cột 8)

Vốn tạm 

ứng

Mã nguồn

Địa điểm 

mở tài 

khoản

Mã dự án 

đầu tư
Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ 

khởi công đến hết năm ngân 

sách trước năm quyết toán 

Tổng số

Trong đó: 

vốn tạm

 ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi (1)

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 2025

Luỹ kế vốn 

tạm ứng

theo chế độ 

chưa thu hồi

đến hết năm 

quyết toán 

chuyển sang 

các năm sau

Lũy kế số vốn đã 

giải ngân từ khởi 

công đến hết năm 

quyết toán 

Vốn kế 

hoạch được 

kéo dài

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

tiếp tục được 

phép kéo dài 

thời gian thực 

hiện và giải 

ngân sang 

năm sau năm 

quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn 

lại chưa 

giải ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Giải ngân
Vốn kế 

hoạch được 

phép kéo dài 

thời gian 

thực hiện và 

giải ngân 

sang năm 

sau năm 

quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn lại chưa 

phân bổ, chưa giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)
Tổng số

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm 

ứng
Tổng số

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành
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